
VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 40kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Cần Thơ
1 Tô Thị Thanh Ngân 2004 Thái Nguyên
2 Nguyễn Thị Anh Thư 2003 Thái Bình Cần Thơ
3 Nguyễn Kiều Trinh 2004 Bình Thuận +
4 Lê Thị Phương Trinh 2003 Quảng Ngãi Hải Phòng
5 Võ Thị Hương Giang 2004 Cần Thơ
6 Bùi Thị Sen 2003 Hải Phòng Thái Bình

Thái Nguyên -
Thái Bình

Thái Bình-
Thái Bình

Bình Thuận +
Quảng Ngãi

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quảng Ng-
1 Nguyễn Thị Anh Thư Thái Bình Huy chương vàng
2 Võ Thị Hương Giang Cần Thơ Huy chương bạc
3 Bùi Thị Sen Hải Phòng Huy chương đồng
4 Lê Thị Phương Trinh Quảng Ngãi Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 42kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Kiên Giang
1 Trần Thị Khánh Mai 2003 Đà Nẵng
2 Đinh Thị Mỹ Châu 2004 Quảng Ngãi Đăk Lăk
3 Trần Thị Kiều Oanh 2004 An Giang -
4 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2003 Tiền Giang Đăk Lăk
5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2004 Kiên Giang
6 Nguyễn Thị Nhật Lệ 2003 Đăk Lăk Đăk Lăk

Đà Nẵng +
Quảng Ngãi

Quảng Ng-
An Giang

An Giang -
An Giang

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Tiền Giang+
1 Nguyễn Thị Nhật Lệ Đăk Lăk Huy chương vàng
2 Trần Thị Kiều Oanh An Giang Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Kiên Giang Huy chương đồng
4 Đinh Thị Mỹ Châu Quảng Ngãi Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 44kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Hà Nội
1 Phạm Thị Dang 2003 Thanh Hóa
2 Nguyễn Thùy Gia Hân 2004 Đăk Lăk Thanh Hóa
3 Lê Thị Xuân Mai 2004 Cần Thơ Thanh Hóa -
4 Lý Thị Thảo Vy 2004 Bạc Liêu Thanh Hóa
5 Huỳnh Gia Hạnh Quyên 2003 Quảng Ngãi Đăk Lăk +
6 Trần Thị Xoàn 2004 Tp.HCM Thanh Hóa
7 Nguyễn Thị Ngọc 2004 Hà Nội Cần Thơ +

Cần Thơ
Bạc Liêu +

Cần Thơ
Quảng Ngãi +

Tp.HCM
Tp.HCM -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Phạm Thị Dang Thanh Hóa Huy chương vàng
2 Lê Thị Xuân Mai Cần Thơ Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nội Huy chương đồng
4 Trần Thị Xoàn Tp.HCM Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 46kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Hà Nội
1 Nguyễn Thị Mỹ Cương 2004 Tiền Giang
2 Phạm Thị Thanh Hiền 2004 Quảng Ngãi Hà Nội
3 Nguyễn Thị Ngọc Trân 2004 Cần Thơ Tiền Giang +
4 Võ Thị Trinh 2003 Đà Nẵng Tiền Giang
5 Hoàng Thị Kim Cúc 2003 Thái Nguyên Quảng Ng+
6 Mai Tú Sương 2003 Tp.HCM Cần Thơ
7 Phạm Thùy Trang 2003 Hà Nội Cần Thơ -

Cần Thơ
Đà Nẵng +

Cần Thơ
Thái Nguyên +

Tp.HCM
Tp.HCM -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Thị Ngọc Trân Cần Thơ Huy chương vàng
2 Phạm Thùy Trang Hà Nội Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Mỹ Cương Tiền Giang Huy chương đồng
4 Mai Tú Sương Tp.HCM Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 48kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Hà Nội
1 Phan Thị Thúy Hằng 2003 Tp.HCM Hà Nội
2 Nguyễn Đặng Nhã Uyên 2004 Cà Mau Quân đội+
3 Ngô Thị Mai Chúc 2003 Hà Nội Hà Nội
4 Nguyễn Ngọc Vy Thảo 2003 Quân đội Lạng Sơn +
5 Hứa Thị Thúy 2004 Lạng Sơn Lạng Sơn
6 Thị Kiều Thu 2004 Kiên Giang Kiên Giang+
7 La Thị Huyên 2003 Lào Cai Hà Nội
8 Trần Thị Kim Chi 2004 Cần Thơ Lào Cai +
9 Phạm Thị Quỳnh Anh 2004 Tiền Giang Cần Thơ

Cần Thơ -
Tiền Giang

Tiền Giang -
Tiền Giang

Tp.HCM +
Tp.HCM

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Cà Mau +
1 Ngô Thị Mai Chúc Hà Nội Huy chương vàng
2 Phạm Thị Quỳnh Anh Tiền Giang Huy chương bạc
3 Hứa Thị Thúy Lạng Sơn Huy chương đồng
4 Trần Thị Kim Chi Cần Thơ Huy chương đồng

3

4

1

5

6

7

8

9

2



VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 50kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quảng Ngãi
1 Lưu Thị Minh Thư 2003 Tiền Giang Quảng Ngãi
2 Phan Thị Ngoan Hiền 2003 Quân đội Lâm Đồng+
3 Phạm Thị Thúy Dinh 2003 Ninh Bình Quảng Ngãi
4 Nguyễn Thị Hồi 2003 Bắc Ninh An Giang +
5 Trần Thị Mỹ Lệ 2003 Quảng Ngãi Tp.HCM
6 Liêng Jrang Thi Nes 2004 Lâm Đồng Tp.HCM -
7 Nguyễn Thị Ngọc Lụa 2004 An Giang Bắc Ninh
8 Trần Thị Thu Thảo 2004 Tp.HCM Đăk Lăk -
9 Cao Thị Thảo 2004 Đăk Lăk Hà Nội
10 Nguyễn Bích Ngọc 2004 Hà Nội Hà Nội -

Bắc Ninh
Tiền Giang -

Quân đội
Quân đội -

Bắc Ninh
Ninh Bình -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Bắc Ninh
1 Nguyễn Thị Hồi Bắc Ninh Huy chương vàng Bắc Ninh-
2 Trần Thị Mỹ Lệ Quảng Ngãi Huy chương bạc
3 Trần Thị Thu Thảo Tp.HCM Huy chương đồng
4 Nguyễn Bích Ngọc Hà Nội Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 52kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đồng Nai
1 Trần Thị Lan Hương 2003 Thái Nguyên Đồng Nai

2 Nguyễn Thúy Quỳnh 2004 Bạc Liêu Thanh Hóa+
3 Hoàng Thị Thùy Giang 2004 Đồng Nai Hà Nội

4 Phạm Thu Huệ 2004 Thanh Hóa Hà Nội -
5 Trần Thị Mỹ Tâm 2004 Hà Nội Hà Nội

6 Lê Kiều Oanh 2003 Hưng Yên Hưng Yên+
7 Trần Thị Tuyết Trân 2004 Tiền Giang Thái Nguyên

8 Đặng Thị Cẩm Tiên 2003 An Giang Tiền Giang -
9 Nguyễn Châu Kiều Chi 2003 Đăk Lăk Tiền Giang

An Giang+
Thái Nguyên

Đăk Lăk -
Thái Nguyên

Thái Nguyên -
Thái Nguyên

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Bạc Liêu +
1 Trần Thị Lan Hương Thái Nguyên Huy chương vàng
2 Trần Thị Mỹ Tâm Hà Nội Huy chương bạc
3 Hoàng Thị Thùy Giang Đồng Nai Huy chương đồng
4 Trần Thị Tuyết Trân Tiền Giang Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 54kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đăk Lăk
1 Nguyễn Thị Kim Yến 2003 Đăk Lăk Đăk Lăk
2 Quách Thị Thúy 2003 Hà Nội Hà Nội +
3 Lê Thị Trúc Duy 2004 An Giang Đăk Lăk
4 Lê Thị Huỳnh Như 2004 Tiền Giang An Giang +
5 Lê Thị Oanh 2003 Thanh Hóa An Giang
6 Nông Thị Ngọc Khuê 2004 Thái Nguyên Tiền Giang+
7 Nguyễn Thị Thùy Linh 2003 Lào Cai Đăk Lăk
8 Nguyễn Thị Hoàng Tuyết 2003 Hưng Yên Thanh Hóa +

Thanh Hóa
Thái Nguyên+

Hưng Yên
Lào Cai -

Hưng Yên
Hưng Yên-

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Thị Kim Yến Đăk Lăk Huy chương vàng
2 Nguyễn Thị Hoàng Tuyết Hưng Yên Huy chương bạc
3 Lê Thị Trúc Duy An Giang Huy chương đồng
4 Lê Thị Oanh Thanh Hóa Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 57kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị An Giang
1 Nguyễn Thị Cẩm Hoa 2003 An Giang Hà Nội
2 Nguyễn Thanh Hà 2003 Hà Nội Hà Nội -
3 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân 2003 Tiền Giang Hà Nội
4 Quàng Thị Hậu 2004 Sơn La Tiền Giang +
5 Đồng Thị Anh 2004 Đăk Lăk Tiền Giang
6 Vàng Thị Huế 2004 Lào Cai Sơn La +
7 Đỗ Trà My 2004 Thái Bình Hà Nội
8 Bùi Thị Hạnh 2004 Thái Nguyên Đăk Lăk +

Lào Cai
Lào Cai -

Thái Bình
Thái Bình -

Thái Bình
Thái Nguyên+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Thanh Hà Hà Nội Huy chương vàng
2 Đỗ Trà My Thái Bình Huy chương bạc
3 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân Tiền Giang Huy chương đồng
4 Vàng Thị Huế Lào Cai Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 60kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Giang
1 Phan Thuận Ý Ngân 2003 Tiền Giang
2 Lê Thị Mỹ Lệ 2003 Gia Lai Bắc Giang
3 Trần Thị Phương Thùy 2004 Ninh Bình Tiền Giang +
4 Quàng Thị Phong 2004 Sơn La Tiền Giang
5 Lê Thị Khánh Huyền 2004 Nghệ An Gia Lai +
6 Nông Thị Kiều Trinh 2003 Lạng Sơn Bắc Giang
7 Nguyễn Thị Suối Phần 2004 Bắc Giang Ninh Bình +

Ninh Bình
Sơn La +

Nghệ An
Nghệ An -

Nghệ An
Lạng Sơn+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Thị Suối Phần Bắc Giang Huy chương vàng
2 Lê Thị Khánh Huyền Nghệ An Huy chương bạc
3 Phan Thuận Ý Ngân Tiền Giang Huy chương đồng
4 Trần Thị Phương Thùy Ninh Bình Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 63kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Lạng Sơn
1 Hoàng Thị Hạnh 2003 Lào Cai
2 Nguyễn Thu Trang 2003 Hà Nội Hà Nội
3 Nguyễn Kiều Oanh 2004 Thái Bình Lào Cai -
4 Nguyễn Huyền Trân 2003 Tiền Giang Hà Nội
5 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2003 Bình Phước Hà Nội -
6 Đặng Thanh Thảo 2004 Thái Nguyên Hà Nội
7 Triệu Thị Cúc 2004 Lạng Sơn Thái Bình +

Tiền Giang
Tiền Giang-

Bình Phước
Bình Phước -

Bình Phước
Thái Nguyên+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Thu Trang Hà Nội Huy chương vàng
2 Nguyễn Thị Như Quỳnh Bình Phước Huy chương bạc
3 Triệu Thị Cúc Lạng Sơn Huy chương đồng
4 Nguyễn Huyền Trân Tiền Giang Huy chương đồng
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VIETNAMESE WOMEN JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS
Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   Lứa tuổi: Nữ 15-16

Hạng cân: 66kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Kiên Giang
1 Nguyễn Phương Thảo 2004 Hà Nội
2 Bùi Thu Huyền 2004 Hòa Bình Kiên Giang
3 Phan Ngọc Trinh 2003 Tiền Giang +
4 Trương Minh Thúy Quỳnh 2004 Cần Thơ Bắc Ninh
5 Võ Thị Trân 2003 Kiên Giang
6 Nguyễn Thị Thu Huyền 2003 Bắc Ninh Hòa Bình

Hà Nội -
Hòa Bình

Hòa Bình-
Hòa Bình

Tiền Giang +
Cần Thơ

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Cần Thơ -
1 Bùi Thu Huyền Hòa Bình Huy chương vàng
2 Võ Thị Trân Kiên Giang Huy chương bạc
3 Nguyễn Thị Thu Huyền Bắc Ninh Huy chương đồng
4 Trương Minh Thúy Quỳnh Cần Thơ Huy chương đồng
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VIETNAMESE JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 40kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân đội
1 Trần Tuấn Vũ 2004 Quảng Ngãi

2 Mông Văn Giang 2003 Bắc Giang Quân đội

3 Nguyễn Tiên Phong 2004 Quân đội +

4 Nguyễn Văn Dương 2003 Bắc Ninh Bắc Ninh

5 Lê Tuấn Kiệt 2003 Bắc Kạn
Quảng Ngãi
-

Bắc Kạn

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quảng Ngãi
1 Trần Tuấn Vũ Quảng Ngãi Huy chương vàng Bắc Giang +
2 Nguyễn Tiên Phong Quân đội Huy chương bạc
3 Nguyễn Văn Dương Bắc Ninh Huy chương đồng
4 Lê Tuấn Kiệt Bắc Kạn Huy chương đồng
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VIETNAMESE JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 42kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đăk Lăk
1 Lê Văn Sơn Lâm 2004 Quân đội
2 Bùi Văn Hoài Nhân 2004 Bắc Kạn Quân đội
3 Trần Văn Trung 2003 Bình Phước Quân đội -
4 Dương Tuấn Điệp 2004 Hà Nội Quân đội
5 Trần Quang Hiên 2004 Phú Yên Bắc Kạn +
6 Nguyễn Văn Thắng 2004 Quảng Ngãi Quảng Ngãi
7 Nông Quốc Chung 2004 Đăk Lăk Bình Phước -

Bình Phước
Hà Nội +

Quảng Ngãi
Phú Yên -

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi-

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Văn Thắng Quảng Ngãi Huy chương vàng
2 Lê Văn Sơn Lâm Quân đội Huy chương bạc
3 Nông Quốc Chung Đăk Lăk Huy chương đồng
4 Trần Văn Trung Bình Phước Huy chương đồng
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VIETNAMESE JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 44kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Đà Nẵng
1 Lê Tấn Ân 2004 Cà Mau
2 Phạm Tấn Anh Triều 2004 Quảng Ngãi Bình Phước
3 Nguyễn Lê Hải Bình 2004 Đà Nẵng -
4 Trần Minh Ty 2003 Bình Phước Bình Phước
5 Ngô Châu Trung Tín 2004 Quân đội

Bình Phước
+

Quân đội

Quảng Ngãi
Cà Mau -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quảng Ngãi
1 Trần Minh Ty Bình Phước Huy chương vàng Quảng Ngãi-
2 Phạm Tấn Anh Triều Quảng Ngãi Huy chương bạc
3 Nguyễn Lê Hải Bình Đà Nẵng Huy chương đồng
4 Ngô Châu Trung Tín Quân đội Huy chương đồng
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VIETNAMESE JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 46kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Quân đội
1 Nguyễn Văn Hùng 2003 Quân đội Quân đội
2 Phạm Lê Gia Huy 2004 Quảng Ninh Quảng Ninh+
3 Phan Huỳnh Tấn Công 2003 Lâm Đồng Quân đội
4 Võ Lâm Huy 2003 Cần Thơ Lâm Đồng +
5 Nguyễn Anh Đông 2004 Hà Nội Lâm Đồng
6 Đoàn GiaThành 2004 Tp.HCM Cần Thơ +
7 Phan Đình Thảo 2003 Quảng Ngãi Tp.HCM
8 Nguyễn Kiến Quốc 2004 Đà Nẵng Hà Nội -

Tp.HCM
Tp.HCM -

Tp.HCM
Quảng Ngãi +

Đà Nẵng
Đà Nẵng -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Đoàn GiaThành Tp.HCM Huy chương vàng
2 Nguyễn Văn Hùng Quân đội Huy chương bạc
3 Phan Huỳnh Tấn Công Lâm Đồng Huy chương đồng
4 Nguyễn Kiến Quốc Đà Nẵng Huy chương đồng

1

2

3

4

5

6

7

8



VIETNAMESE JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 48kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị An Giang
1 Bùi Tuấn Phong 2004 Hà Nội An Giang
2 Dương Đức Bảo 2003 Bình Phước Thanh Hóa+
3 Nguyễn Hà Minh 2003 Đà Nẵng Tp.HCM
4 Trần Quốc Anh 2004 Bắc Ninh Quảng Ngãi -
5 Lưu Nhật Linh 2004 Thái Nguyên Tp.HCM
6 Lê Tiến Đạt 2003 Quân đội Tp.HCM -
7 Võ Minh Tâm 2004 An Giang Đà Nẵng
8 Đỗ Xuân Anh 2004 Thanh Hóa Bình Định -
9 Huỳnh Đoàn Tấn Thành 2004 Quảng Ngãi Bình Phước

10 Nguyễn Ngọc Vĩ 2003 Tp.HCM Hà Nội -
11 Nguyễn Trọng Khoa 2004 Bình Định Bình Phước

Bình Phước-
Đà Nẵng

Đà Nẵng -
Đà Nẵng

Bắc Ninh +
Đà Nẵng

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Thái Nguyên +
1 Nguyễn Hà Minh Đà Nẵng Huy chương vàng Quân đội
2 Nguyễn Ngọc Vĩ Tp.HCM Huy chương bạc Quân đội -
3 Võ Minh Tâm An Giang Huy chương đồng
4 Dương Đức Bảo Bình Phước Huy chương đồng
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VIETNAMESE JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS Cần Thơ, 13/7 - 25/7/2019   

Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 50kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Tp.HCM
1 Phan Trọng Quý 2003 Nghệ An Tp.HCM
2 Hồ Minh Tiến 2003 Bình Định Bắc Giang +
3 Nguyễn Thế Phong 2003 Gia Lai Đồng Nai
4 Nguyễn Đình Tùng 2003 Bắc Ninh Đồng Nai -
5 Nguyễn Bá Lâm 2003 Hà Nội Đồng Nai
6 Phạm Quốc Huy 2003 Đăk Lăk Quảng Ngãi+
7 Trần Tài Em 2003 Quân đội
8 Đặng Hùng Anh Đức 2004 Hải Phòng Nghệ An
9 Trần Thành Lộc 2003 Tp.HCM Nghệ An Bắc Ninh

10 Doãn Quang Cừ 2003 Bắc Giang Bình Định + -
11 Huỳnh Nhật Quang 2003 Đồng Nai Bắc Ninh
12 Lê Quang Khải 2003 Quảng Ngãi Gia Lai -

Bắc Ninh
Bắc Ninh -

Bắc Ninh
Hà Nội +

Đăk Lăk
Đăk Lăk -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quân đội
1 Nguyễn Đình Tùng Bắc Ninh Huy chương vàng Quân đội -
2 Huỳnh Nhật Quang Đồng Nai Huy chương bạc Quân đội
3 Trần Thành Lộc Tp.HCM Huy chương đồng Hải Phòng +
4 Trần Tài Em Quân đội Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 52kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Cà Mau
1 Trần Tuấn Kiệt 2003 An Giang Bắc Giang
2 Trần Minh Quang 2003 Hà Nội Bắc Giang -
3 Trương Ngô Gia Huy 2004 Quảng Ngãi Bình Định
4 Nguyễn Duy Anh 2003 Bắc Ninh Bình Định -
5 Nguyễn Nhật Linh 2003 Cà Mau Bình Định
6 Nguyễn Bá Anh 2003 Bắc Giang Gia Lai +
7 Lê Phước Tuấn 2003 Bình Định Hà Nội
8 Trần Đình Bảo 2004 Gia Lai Tp.HCM -
9 Trần Thành Đạt 2004 Tp.HCM Đăk Lăk

10 Phạm Tiến Dương 2003 Đăk Lăk Đăk Lăk -
Hà Nội

An Giang -
Hà Nội

Hà Nội -
Hà Nội

Quảng Ngãi +
TT Họ tên Đơn vị Thành tích Quảng Ngãi
1 Trần Minh Quang Hà Nội Huy chương vàng Bắc Ninh +
2 Lê Phước Tuấn Bình Định Huy chương bạc
3 Nguyễn Bá Anh Bắc Giang Huy chương đồng
4 Phạm Tiến Dương Đăk Lăk Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 54kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Tp.HCM
1 Lưu Công Đạt 2003 Gia Lai Tp.HCM
2 Trần Bá Ngọc 2003 Hà Nội An Giang +
3 Lư Hữu Thiện 2003 Tp.HCM Quân đội
4 Trần Gia Bảo 2003 An Giang Quảng Ngãi -
5 Trương Quốc Tín 2003 Quảng Ngãi Quân đội
6 Huỳnh Tấn Vũ 2003 Quân đội Quân đội -
7 Phạm Quốc Ngữ 2004 Quảng Ninh Quân đội
8 Đàm Công Yên 2004 Bắc Ninh Quảng Ninh +
9 Đinh Văn Tiền 2003 Đà Nẵng Bắc Ninh

Bắc Ninh -
Hà Nội

Đà Nẵng -
Hà Nội

Gia Lai -
Hà Nội

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Hà Nội -
1 Huỳnh Tấn Vũ Quân đội Huy chương vàng
2 Trần Bá Ngọc Hà Nội Huy chương bạc
3 Lư Hữu Thiện Tp.HCM Huy chương đồng
4 Đàm Công Yên Bắc Ninh Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 57kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Nghệ An
1 Nguyễn Cảnh Bằng 2003 Nghệ An Nghệ An
2 Nguyễn Văn Trường 2004 Bắc Ninh Bắc Ninh +
3 Huỳnh Trinh Nguyên 2003 Quảng Ngãi Nghệ An
4 Bùi Văn Nhân 2003 Hà Nội Quảng Ngãi +
5 Phạm Nhật Thiện 2004 Bình Thuận Hà Nội
6 Nguyễn Tùng Lâm 2004 Quảng Ninh Hà Nội -
7 Dương Minh Hiếu 2004 Gia Lai Tp.HCM
8 Nguyễn Ngọc Gia Phát 2003 Tp.HCM Bình Thuận -

Bình Thuận
Quảng Ninh+

Tp.HCM
Gia Lai -

Tp.HCM
Tp.HCM -

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Nguyễn Ngọc Gia Phát Tp.HCM Huy chương vàng
2 Nguyễn Cảnh Bằng Nghệ An Huy chương bạc
3 Bùi Văn Nhân Hà Nội Huy chương đồng
4 Phạm Nhật Thiện Bình Thuận Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 60kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bình Thuận
1 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh 2003 Tiền Giang Gia Lai
2 Lê Duy Khánh 2004 An Giang Gia Lai -
3 Hà Duy Cường 2003 Quân đội Nghệ An
4 Nguyễn Tấn Hưng 2003 Tp.HCM Nghệ An -
5 Nguyễn Quang Huy 2004 Bắc Ninh Nghệ An
6 Phạm Văn Tú 2004 Đà Nẵng Cà Mau +
7 Đỗ Đức Hiếu 2004 Bình Thuận Tp.HCM
8 Lý Quang Phú 2004 Gia Lai Hà Nội -
9 Nguyễn Trung Chiến 2004 Nghệ An Tiền Giang

10 Võ Hoàng Duy 2003 Cà Mau Tiền Giang -
11 Lê Duy Phong 2004 Hà Nội Tiền Giang

An Giang +
Tp.HCM

Quân đội -
Tp.HCM

Tp.HCM -
Tp.HCM

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Bắc Ninh +
1 Nguyễn Tấn Hưng Tp.HCM Huy chương vàng Bắc Ninh
2 Nguyễn Trung Chiến Nghệ An Huy chương bạc Đà Nẵng +
3 Lý Quang Phú Gia Lai Huy chương đồng
4 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh Tiền Giang Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 63kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Bắc Giang
1 Đàm Ngọc Đức 2003 Bắc Ninh Bắc Giang
2 Quách Ngọc Vinh 2003 Hà Nội Nghệ An +
3 Võ Thanh Duy 2003 Tiền Giang An Giang
4 Đặng Văn Nhân 2003 Bắc Kạn Đồng Nai -
5 Nguyễn Trần Bảo Minh 2003 Bắc Giang An Giang
6 Phạm Huy Hoàng 2004 Nghệ An An Giang -
7 Bùi Quang Tuấn 2003 Đồng Nai Bắc Ninh
8 Trần Chí Tâm 2004 An Giang Bình Thuận -
9 Nguyễn Bảo Hân 2004 Bình Thuận Quảng Ngãi

10 Phan Thanh Kính 2004 Quảng Ngãi Quảng Ngãi-
Bắc Ninh

Bắc Ninh -
Bắc Ninh

Hà Nội +
Bắc Ninh

Tiền Giang +
TT Họ tên Đơn vị Thành tích Tiền Giang
1 Đàm Ngọc Đức Bắc Ninh Huy chương vàng Bắc Kạn +
2 Trần Chí Tâm An Giang Huy chương bạc
3 Nguyễn Trần Bảo Minh Bắc Giang Huy chương đồng
4 Phan Thanh Kính Quảng Ngãi Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 66kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Hải Phòng
1 Nguyễn Tấn Đạt 2004 Gia Lai
2 Nguyễn Văn Đoàn 2003 Hà Nội Hà Nội
3 Phạm Phú Bôn 2004 Hải Dương Gia Lai -
4 Lê Thế Long 2003 Bình Định Hà Nội
5 Trần Văn Quyết 2003 Lào Cai Hà Nội -
6 Danh Trường Khang 2004 Tiền Giang Bình Định
7 Phạm An Dương 2003 Hải Phòng Hải Dương -

Bình Định
Bình Định -

Bình Định
Lào Cai +

Lào Cai
Tiền Giang+

TT Họ tên Đơn vị Thành tích
1 Lê Thế Long Bình Định Huy chương vàng
2 Nguyễn Văn Đoàn Hà Nội Huy chương bạc
3 Phạm An Dương Hải Phòng Huy chương đồng
4 Trần Văn Quyết Lào Cai Huy chương đồng
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Lứa tuổi: Nam 15-16

Hạng cân: 70kg

TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Cà Mau
1 Võ Văn Trường Vũ 2004 Bình Thuận Hà Nội
2 Lê Viết Thành 2003 Bắc Ninh Hà Nội -
3 Lê Bá Minh Tú 2003 Tiền Giang Hà Nội
4 Lê Thanh Thọ 2004 Lào Cai Đà Nẵng +
5 Nguyễn Nhật Hào 2003 Phú Yên Bình Thuận
6 Đoàn Ngọc Minh Hiếu 2003 Quân đội Bình Thuận -
7 Nguyễn Đức Phong 2003 Hải Dương Bình Thuận
8 Bùi Duy Chí Thành 2004 Nghệ An Bắc Ninh +
9 Bùi Đức Anh 2004 Hải Phòng Hải Dương

10 Võ Kim Long 2003 Bắc Kạn Tiền Giang -
11 Lâm Chí Thông 2003 Cà Mau Tiền Giang
12 Nguyễn Quang Anh 2004 Hà Nội Lào Cai +
13 Nguyễn Văn Thắng 2003 Đà Nẵng Tiền Giang

Phú Yên +
Phú Yên

Quân đội +
Hải Dương

Hải Dương -
Hải Dương

TT Họ tên Đơn vị Thành tích Nghệ An +
1 Nguyễn Đức Phong Hải Dương Huy chương vàng Hải Dương
2 Nguyễn Quang Anh Hà Nội Huy chương bạc Hải Phòng +
3 Võ Văn Trường Vũ Bình Thuận Huy chương đồng Bắc Kạn
4 Lê Bá Minh Tú Tiền Giang Huy chương đồng Bắc Kạn -
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